[bookmark: _Hlk192342449]PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU ĐÁP ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 1 đến 10 mỗi câu hỏi thí sinh chọn một đáp án
Câu 1. Cho biết đâu không là nguyên nhân gây tai nạn điện nào?
A. Lấy thanh gỗ khô tách giây điện ra khỏi nạn nhân.
B. Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và trạm biến áp
C. Đến gần vị trí dây dẫn điện có điện bị rơi xuống đất
D. Thiết bị độ dùng quá tải và cháy nổ
Câu 2. Biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện là
A. Sử dụng dây dẫn không có vỏ cách điện
B. Sử dụng thiết bị rò điện
C. Bọc cách điện dây dẫn đúng kĩ thuật
D Không ngắt điện khi kiểm tra các thiết bị điện
Câu 3. Hãy cho biết tên của dụng cụ  không bảo vệ an toàn điện.
A. Kìm                 B. Mỏ lết               C. Tua vít           D. Dao có tay cầm bằng sắt
Câu 4. Nước chảy từ cao xuống làm quay tua bin của máy phát để tạo điện là nguyên lí hoạt động của
A. Nhà máy điện gió                          B. Nhà máy nhiệt điện
C. Nhà máy điện mặt trời                   D. Nhà máy thủy điện
Câu 5. Hành vi nào vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến thế?
A. Xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện
B. Thả diều, điều khiển các vật thể bay gần đường dây hạ áp
C. Trèo lên cột điện, vào trạm biến áp khi có nhiệm vụ
D. Ngắt điện khi sửa các đồ vật
Câu 6. Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là loại mô đun cảm biến nào?
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A. Mô đun cảm biến ánh sáng
B. Mô đun cảm biến nhiệt độ
C. Mô đun cảm biến độ ẩm
D. Mô đun cảm biến hồng ngoại
Câu 7. Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là bước nào trong các bước sơ cứu nạn nhân?
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A. Bước 1                        B. Bước 2                       C. Bước 3              D. Bước 4
D. chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 8. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là
A. Công tắc             B. Cầu dao điện                C. Cầu chì                      D. Aptomat
Câu 9. Đâu là chức năng của mô đun cảm biến ánh sáng?
A. Thiết kế hệ thống chiếu sáng tự động
B. Thiết kế mạch tưới nước tự động
C. Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ tự động
D. Thiết kế mạch báo hiệu có khí
Câu 10. Đèn hành lang tự động bật khi có người đi lại sử dụng mô đun cảm biến nào?
A. Mô đun cảm biến ánh sáng                B. Mô đun cảm biến độ ẩm
C. Mô đun cảm biến nhiệt độ                 D. Mô đun cảm biến hồng ngoại
Câu 11. Đâu là hành động không được phép làm?
A. Không thả diều gần cột điện cao áp
B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
D. Sử dụng dây điện có vỏ cách điện
Câu 12. Khoảng cách an toàn chiều cao khi ở gần lưới điện 110kV là
A. 7 m                              B. 6 m                           C. 4 m                         D. 3 m
[bookmark: _Hlk192342483]PHẦN II.  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 1, câu 2 trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, người cứu nạn cần
a. Ngắt nguồn điện bằng những thiết bị đóng, cắt ở gần nhất
b. Sử dụng trang bị bảo hộ và các vật dụng cách điện để gạt dây điện ra khỏi nạn nhân.
c. Kéo người nạn nhân ra khỏi nguồn điện
d. Chờ sự giúp đỡ của người khác
Câu 2. Khi sơ cứu nạn nhân cần 
a. Để nạn nhân nằm trong phòng kín.
b. Đẩy đầu nạn nhân về phía sau, nâng cằm lên cho 2 hàm răng gần như chạm nhau.
c. Nếu nạn nhân không còn thở, bịt mũi nạn nhân, dùng miệng lấy đầy hơi, ngậm kín miệng nạn nhân, thổi 2 hơi liên tiếp
d. Để nạn nhân nằm chỗ thoáng. Cho nạn nhân ăn cháo.
Câu 10. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là gì?
a. Không đứng cạnh cột điện khi trời mưa, dông sét.
b. Tránh mưa dưới gốc cây to.
c. Tránh xa khu vực dây điện bị đứt rơi xuống đất.
d. Ngắt ngay nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập nước.
Câu 9. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị, đồ dùng điện là:
a. Không chạm vào đồ dùng điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.
b. Không cắm quá nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng ổ cắm.
c. Cắm nhiều đồ dùng điện trên cùng ổ cắm.	
d. Khi sửa chữa điện phải sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
Phần III TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Vì sao không nên đến gần lưới điện cao áp và trạm biến áp? Vì sao khi mưa bão rất dễ xảy ra tai nạn điện?
Câu 2: (1,0 điểm). Vận dụng kiến thức đã học em hãy cho biết tại sao cần ngắt ngay nguồn điện khi có người bị tai nạn khi điện giật.
Câu 3. (1,0 điểm) Vẽ sơ đồ khối mạch điện điều khiển, mô tả và nêu chức năng của các khối trong sơ đồ.



image1.jpeg
meltsee





image2.jpeg




